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MÔN THI : MGO 301 (SA-SC) Học kỳ : Hè

Thời gian : 13h30 - 25/07/2025   -   Phòng thi 401 /1 - 254 Nguyễn Văn Linh

SỐ CHỮ

1 29214652085 Nguyễn Hải Bình An MGO 301 SA K29QDM

2 28204801358 Nguyễn Song Chi MGO 301 SA K30QNH

3 29214665887 Vũ Hữu Đạt MGO 301 SA K29QDM

4 29209449373 Võ Thị Kim Diệu MGO 301 SA K29QNH

5 28204854214 Đỗ Hồng Hạnh MGO 301 SA K28QNH

6 30214864499 Lê Hiếu MGO 301 SA K30QNH

7 28214654939 Đỗ Nguyễn Như Hoàng MGO 301 SA K28QTM

8 29204965099 Nguyễn Thị Thu Hồng MGO 301 SA K29KDN

9 27212120130 Trần Phúc Hùng MGO 301 SA K27QTH

10 29214759359 Trần Viết Khoa MGO 301 SA K29QTH

11 29204859004 Kiều Thị Mỹ Lệ MGO 301 SA K29QNH

12 29204665630 Nguyễn Thị Diệu Linh MGO 301 SA K29QDM

13 29204964723 Vũ Thị Lụa MGO 301 SA K29KDN

14 29204354915 Lê Thị Trà Mi MGO 301 SA K29QNT

15 24212106653 Hoàng Quang Minh MGO 301 SA K27QTH

16 29214365880 Phan Thanh Nghĩa MGO 301 SA K29QTH

17 29204856474 Nguyễn Thu Phương MGO 301 SA K29KDN

18 29219437643 Lê Hoàng Quân MGO 301 SA K29QTC

19 29204761877 Trần Võ Lệ Quyên MGO 301 SA K29QTD

20 29204964994 Cao Thị Bảo Quyên MGO 301 SA K29KDN

21 27212931208 Phạm Nguyên Lý Tâm MGO 301 SA K29QTN

22 29204653064 Phạm Thị Thanh Tâm MGO 301 SA K29QTM

23 29204764067 Trần Thị Thanh Tâm MGO 301 SA K29QTD

24 28214606676 Nguyễn Đình Nhật Tân MGO 301 SA K28QDM

25 29218050537 Nguyễn Xuân Thái MGO 301 SA K29QTM
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HỌ VÀ TÊN

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI KTHP * NĂM HỌC 2024-2025

ĐẠI HỌC DUY TÂN MÔN: Quản Trị Hoạt Động & Sản Xuất * SỐ TÍN CHỈ : 3
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Số SV vắng___Đình chỉ:___Tổng số bài thi:___Tổng số tờ:__
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MÔN THI : MGO 301 (SA-SC) Học kỳ : Hè

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI KTHP * NĂM HỌC 2024-2025

ĐẠI HỌC DUY TÂN MÔN: Quản Trị Hoạt Động & Sản Xuất * SỐ TÍN CHỈ : 3

Thời gian : 13h30 - 25/07/2025   -   Phòng thi 401 /2 - 254 Nguyễn Văn Linh

SỐ CHỮ

1 28204180343 Phạm Mai Thu Thanh MGO 301 SA K28QEC

2 28204628029 Phạm Hoàng Vy Thảo MGO 301 SA K28QTM

3 29204623349 Trần Việt Minh Thi MGO 301 SA K29QDM

4 29219445166 Nguyễn Hoàn Thiện MGO 301 SA K29QTC

5 29204856417 Lê Thị Ngọc Thùy MGO 301 SA K29QNH

6 30214728421 Trần Hưng Duy Tiến MGO 301 SA K30QTD

7 30204629090 Nguyễn Lê Bảo Trâm MGO 301 SA K30QTH

8 29204661717 Trần Bảo Trân MGO 301 SA K29QDM

9 28204306673 Đặng Quỳnh Trang MGO 301 SA K28QTN

10 27212142211 Phạm Cảnh Tú MGO 301 SA K27QTH

11 29204624626 Nguyễn Thị Thanh Tú MGO 301 SA K29QDM

12 29214659077 Trần Anh Tuấn MGO 301 SA K29QTM

13 29204949722 Nguyễn Thị Thanh Xuân MGO 301 SA K29KDN

14 29204645292 Tạ Thị Loan Chi MGO 301 SC K29QDM

15 29214555921 Nguyễn Bảo Đạt MGO 301 SC K29QLC

16 29217080304 Đào Thiện Đức MGO 301 SC K30QTH

17 29209347034 Lê Thị Thùy Dương MGO 301 SC K29QTH

18 29214556756 Chu Hoàng Giang MGO 301 SC K29QLC

19 29204661599 Văn Khánh Hân MGO 301 SC K29QDM

20 28204649304 Trần Thị Ngọc Hạnh MGO 301 SC K28QDM

21 28206227730 Phạm Thị Như Hiếu MGO 301 SC K28QTH

22 29204648156 Lý Thị Hồng MGO 301 SC K29QDM

23 29214556842 Nguyễn Anh Khôi MGO 301 SC K29QLC

24 27202231345 Hoàng Thị Ngọc Minh MGO 301 SC K27QTM

25 29205150962 Lê Mai Na MGO 301 SC K29QDM
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HỌ VÀ TÊN GHI CHÚ
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MÔN THI : MGO 301 (SA-SC) Học kỳ : Hè

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI KTHP * NĂM HỌC 2024-2025

ĐẠI HỌC DUY TÂN MÔN: Quản Trị Hoạt Động & Sản Xuất * SỐ TÍN CHỈ : 3

Thời gian : 13h30 - 25/07/2025   -   Phòng thi 514 - 254 Nguyễn Văn Linh

SỐ CHỮ

1 27202127505 Đặng Thị Lệ Nga MGO 301 SC K27QTM

2 29214624769 Nguyễn Tấn Nguyên MGO 301 SC K29QDM

3 29214641498 Nguyễn Trung Nguyên MGO 301 SC K29QDM

4 28204352583 Ngô Phương Nhi MGO 301 SC K28QDM

5 29204559664 Văn Thị Nhi MGO 301 SC K29QLC

6 29204963376 Bùi Thị Thảo Quyên MGO 301 SC K29KDN

7 29204637110 Trần Thị Sen MGO 301 SC K29QLC

8 29214361306 Phan Thanh Sinh MGO 301 SC K29QTH NỢ HP

9 29204129566 Nguyễn Thị Minh Tâm MGO 301 SC K29QEC

10 29204656851 Đỗ Thị Thu Thanh MGO 301 SC K29QTD

11 29204629602 Lê Thị Thanh Thúy MGO 301 SC K29QDM

12 29204551855 Nguyễn Thị Trâm MGO 301 SC K29QLC

13 29204640550 Nguyễn Thị Quỳnh Trâm MGO 301 SC K29QTD

14 29204764173 Hồ Nhật Tú Trinh MGO 301 SC K29QDM

15 29214353434 Trần Hạo Trương MGO 301 SC K29QNT

16 29214850945 Dương Đức Tuệ MGO 301 SC K29QTC

17 29214760387 Bùi Lương Quốc Việt MGO 301 SC K29QEC

18 29204700045 Lâm Dương Hạ Vy MGO 301 SC K29QTD

19 0 0 0 0 0 0
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Số SV vắng___Đình chỉ:___Tổng số bài thi:___Tổng số tờ:__
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